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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /2026/TT-BCA
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2026 



THÔNG TƯ
Quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Căn cứ Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 118/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự;
Căn cứ Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Căn cước (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày  13 tháng 02 năm 2026);
Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an; Cơ quan quản lý căn cước của Công an cấp tỉnh; Công an xã, phường, đặc khu.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại  Điều 8 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Căn cước, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2026.
Điều 3. Sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
1. Sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin, kết quả xử lý, phân tích dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm:

a) Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC01);

b) Tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác (ký hiệu SPDC02);

c) Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công (ký hiệu SPDC03);

d) Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm (ký hiệu SPDC04);

đ) Văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác cung cấp (ký hiệu SPDC05);

e) Kết quả thống kê bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC06);

g) Kết quả thống kê, phân tích bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC07);

h) Kết quả thống kê, phân tích, dự báo bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC08); 
i) Kết quả phân tích và cung cấp chỉ số dữ liệu công dân bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC09);
k) Kết quả phân tích và cung cấp chỉ số dữ liệu tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh bằng văn bản điện tử, văn bản giấy (ký hiệu SPDC10).
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2026.

2. Thông tư số 08/2022/TT-BCA ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Các quy định trước đây của Bộ Công an trái với quy định tại Thông tư này hết hiệu lực thi hành.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức , cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để có hướng dẫn kịp thời./.

	Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an;
- Công an tỉnh, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an;
- Công báo;
- Lưu: VT, TTDLDC.
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